
STT
SBD thi 

tiếng Hàn
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/ thành phố

1 50505680 Trần Tiến Mạnh 24/01/2004 Nam Bắc giang

2 50505900 Nguyễn Bá Chang 18/07/1990 Nam Bắc giang

3 50505827 Nguyễn Bá Tiến 25/01/1992 Nam Bắc giang

4 50523958 Trần Ngọc Lâm 12/11/1997 Nam Bà Rịa-Vũng Tàu

5 50523659 Lê Văn Linh 08/04/1983 Nam Bình Dương

6 50501898 Nguyễn Văn Khánh 17/07/1988 Nam Hải Dương

7 50501763 Phạm Văn Chiến 03/12/1989 Nam Hải Dương

8 50504825 Đặng Anh Tuấn 06/02/1985 Nam Phú Thọ

9 50504610 Hoàng Trọng Bắc 04/6/1986 Nam Phú Thọ

10 50504534 Nguyễn Phúc Hưng 07/3/1991 Nam Phú Thọ

11 50504516 Lê Ngọc Sơn 25/9/1990 Nam Phú Thọ

12 50519482 Hoàng Thành Đỏ 06/12/2001 Nam Quảng Bình

13 50519722 Trần Văn Tuấn 06/05/1987 Nam Quảng Bình

14 50519529 Hoàng Văn Đông 10/03/1989 Nam Quảng Bình

15 50519811 Nguyễn Thanh Hải 20/11/1995 Nam Quảng Bình

16 50521305 Nguyễn Thanh Vẫn 15/10/1998 Nam Quảng Ngãi

17 50521346 Võ Tấn 15/09/1986 Nam Quảng Ngãi

18 50507218 Trịnh Quang Hưng 30/09/2002 Nam Quảng Ninh

19 50511468 Mai Văn Dũng 16/04/1996 Nam Thanh Hóa

20 50511630 Lê Văn Hưng 12/05/2004 Nam Thanh Hóa

21 50511916 Lê Khắc Hà 20/09/1986 Nam Thanh Hóa

22 50510312 Nguyễn Văn Lập 10/09/1989 Nam Thanh Hóa

23 50513252 Nguyễn Tài Mạch 09/02/1990 Nam Thanh Hóa

24 50511755 Đoàn Văn Thanh 12/12/1992 Nam Thanh Hóa

25 50510890 Nguyễn Văn Minh 02/04/1988 Nam Thanh Hóa

26 50514223 Nguyễn Văn Nam 07/07/1988 Nam Nghệ An

27 50514780 Dương Đình Nam 29/03/2002 Nam Nghệ An

28 50515465 Phạm Trọng Hà 11/07/2000 Nam Nghệ An

29 50515893 Nguyễn Cảnh Hiệp 13/10/1989 Nam Nghệ An
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30 50514354 Nguyễn Văn Khôi 19/09/1987 Nam Nghệ An

31 50516714 Nguyễn Hữu Hiếu 21/09/1993 Nam Nghệ An

32 50514968 Nguyễn Bá Khánh 06/08/1992 Nam Nghệ An

33 50516733 Nguyễn Xuân Tấn 14/11/2004 Nam Nghệ An

34 50515510 Nguyễn Cảnh Vinh 17/09/1995 Nam Nghệ An

35 50517070 Lê Minh Quang 18/08/2001 Nam Nghệ An

36 50516498 Lê Văn Tiến 04/07/2004 Nam Nghệ An

37 50516335 Lê Văn Đôn 10/12/1997 Nam Nghệ An

38 50516726 Phan Văn Vượng 30/11/1996 Nam Nghệ An

39 50514574 Lương Văn Bạch 15/09/1988 Nam Nghệ An

40 50514647 Phạm Đức Tài 14/07/1997 Nam Nghệ An

41 50516715 Hoàng Văn Thắng 22/01/1998 Nam Nghệ An

42 50514961 Hồ Duy Tuấn Anh 17/01/2003 Nam Nghệ An

43 50515298 Hoàng Đình Phi 16/08/1996 Nam Nghệ An

44 50514250 Cao Văn Thuận 15/08/1988 Nam Nghệ An

45 50514937 Võ Tráng Sỹ 03/02/1991 Nam Nghệ An

46 50514306 Nguyễn Ngọc Sinh 20/05/1995 Nam Nghệ An

47 50514944 Võ Văn Nam 17/02/1991 Nam Nghệ An

48 50517057 Nguyễn Đình Thành 03/02/2000 Nam Nghệ An

49 50516230 Nguyễn Huy Hùng 06/06/1990 Nam Nghệ An

50 50504431 Nguyễn Văn Thành 02/01/1987 Nam Thái Nguyên

51 50518104 Trương Doãn Quang 20/06/1990 Nam Hà Tĩnh

52 50518220 Đoàn Hùng Dũng 06/04/1990 Nam Hà Tĩnh

53 50505281 Bùi Anh Tuấn 29/07/1991 Nam Vĩnh Phúc

54 50505311 Lê Văn Tài 13/12/2001 Nam Vĩnh Phúc

55 50521759 Nguyễn Quốc Tuấn 12/7/1985 Nam Phú Yên

56 50501457 Hoàng Văn Toàn 14/10/1985 Nam Hải Phòng


